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thứ Hai thứ Ba

el martes

Thứ Ba lúc nào cũng vui.
El martes siempre es divertido.

Lección 16 · El tiempo y los calendarios

el lunes

thứ Hai là ngày đầu tuần.
El lunes es el primer día.
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thứ Tư thứ Năm

el jueves

Anh ấy đến vào thứ Năm.
Él viene el jueves.

Lección 16 · El tiempo y los calendarios

el miércoles

Cô ấy về nhà vào thứ Tư.
Ella va a casa el miércoles.
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thứ Sáu thứ Bảy

el sábado

Tôi đi vào thứ Bảy.
Salgo el sábado.
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el viernes

thứ Sáu là ngày tuyệt nhất.
El viernes es el mejor día.

Lección 16 · El tiempo y los calendarios

Chủ nhật ngày trong tuần

el día de semana

Cô ấy làm việc vào mỗi buổi
sáng ngày trong tuần.

Ella trabaja todas las mañanas
de los días de semana.
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el domingo

Tôi sẽ nghỉ ngơi vào Chủ
nhật.

Descansaré el domingo.

Lección 16 · El tiempo y los calendarios
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cuối tuần hàng ngày

a diario

Chúng tôi đọc báo hàng
ngày.

Leemos el periódico a diario.

Lección 16 · El tiempo y los calendarios

el fin de semana

Ai mà không thích cuối tuần
chứ?

¿A quién no le gusta el fin de
semana?
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hàng tuần hàng tháng

mensual

Họ trả mức giá hàng tháng.
Pagan el precio mensual.
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semanalmente

Tôi thường xem tin tức hàng
tuần.

Suelo ver las noticias
semanalmente.
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